
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 213628 Nguyễn Huỳnh Anh 24/01/2003 An Giang DH21QTS02

2 212191 Phạm Thị Lan Anh 26/06/2003 Hậu Giang DH21MAR02

3 213465 Lâm Chí Bảo 01/02/2002 Bạc Liêu DH21QTS02

4 203064 Phạm Nguyễn Hải Đăng 06/01/2001 Đồng Tháp DH21QTS02

5 211658 Nguyễn Thành Đến 10/10/2003 Đồng Tháp DH21QTK05

6 210180 Võ Hoàng Minh Đức 24/10/2003 Trà Vinh DH21OTO01

7 2110796 Trương Hoà Được 16/03/2003 Cà Mau DH21HAY01

8 222274 Phạm Thị Nhật Hạ 26/07/2004 Cần Thơ DH22QTK02

9 211051 Lê Chí Hải 03/09/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

10 234898 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30/01/2005 Cần Thơ DH23LKT02

11 219561 Châu Nhĩ Hào 03/02/2003 Cà Mau DH21OTO06

12 233395 Đỗ Quốc Hưng 23/08/2005 Hậu Giang DH23LKT01

13 213366 Nguyễn Thị Thu Hương 13/01/2003 Trà Vinh DH21MAR02

14 210643 Nguyễn Minh Huy 19/10/2003 Kiên Giang DH21QTK02

15 212775 Trần Nguyễn Gia Huy 06/08/2004 Sóc Trăng DH21QTK07

16 223548 Nguyễn Như Huỳnh 04/03/2004 Kiên Giang DH22QTK02

17 202905 Trần Anh Kiệt 11/03/2002 Kiên Giang DH21QTS02

18 202865 Đặng Thanh Lam 28/11/2002 Bạc Liêu DH20TIN05

19 213694 Đoàn Duy Linh 12/09/2001 Cà Mau DH21QTK06

20 213556 Nguyễn Hoàng Lợi 23/07/2003 Hậu Giang DH21OTO03

21 237134 Nguyễn Thị Tú Nghi 14/12/2005 Kiên Giang DH23LKT02

22 211303 Nguyễn Thị Yến Ngọc 24/10/2003 Cần Thơ DH21XET01

23 203299 Bùi Thị Tuyết Nhung 05/02/2002 An Giang DH21QTS02
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24 2111280 Phạm Đình Quí 20/04/2002 Tiền Giang DH21QLD01

25 211646 Triệu Na Rít 02/03/2003 Sóc Trăng DH21MAR02

26 212969 Trần Phước Tài 15/03/1999 0 DH21LKT02

27 210354 Nguyễn Thị Đông Tâm 01/01/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

28 213710 Cao Hữu Thế 20/12/2003 Cà Mau DH21OTO03

29 210839 Bùi Hoàng Thiên 10/02/2003 Cần Thơ DH21QTK03

30 210282 Cao Thị Cẩm Thu 24/07/2001 Cần Thơ DH21QTK03

31 235654 Nguyễn Hữu Toàn 12/02/2002 Cần Thơ DH23LKT01

32 232930 Vương Thanh Toàn 28/04/2005 Sóc Trăng DH23LKT01

33 2110888 Hồng Vạn Triệu 01/01/2003 Cà Mau DH21OTO04

34 210993 Liên Viễn Tuấn 28/08/2003 Bạc Liêu DH21TCN02

35 211541 Lâm Thị Mỹ Uyên 10/04/2003 Kiên Giang DH21QTS01

36 225526 Lê Triều Vĩ 09/02/2004 Cà Mau DH22QTK04
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